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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI ĐÀ NẴNG 
  

Bản án số: 122/2018/DS-PT 

Ngày: 22/8/2018 

V/v: “Đòi lại quyền sử dụng 

đất cho ở nhờ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Thanh Long 

                         Ông Phạm Việt Cường 

 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Hải An – Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà Bùi Thị Dung – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 157/2018/TLPT-DS ngày 09 tháng 

7 năm 2018 về :“Đòi lại quyền sử dụng đất cho ở nhờ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 24/5/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 157/2018/QĐ-PT ngày 07 

tháng 8 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lê P (tức Lê Phước P), sinh năm 1921 (chết ngày 

10/10/2012). 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Lê P gồm có: 
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Bà Lê Thị G, sinh năm 1959; địa chỉ: Thôn Ph1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bà Lê Thị Gái E, sinh năm 1963; địa chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bà Lê Thị H, sinh năm 1965; địa chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bà Lê Thị H1, sinh năm 1967; địa chỉ: Thôn Ph1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bà Lê Thị S, sinh năm 1968; địa chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bà Lê Thị Xí E1, sinh năm 1973; Trú tại: Tổ 12, ấp S1, xã S, huyện X, tỉnh 

Đồng Nai. 

Ông Lê Phước H2 (đã chết năm 2011), có vợ và các con kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng gồm có: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1958; anh Lê Phước D, sinh 

năm 1979; anh Lê Phước S1, sinh năm 1982; anh Lê Phước T, sinh năm 1990; chị 

Lê Thị Mộng N, sinh năm 1993; chị Lê Thị T1, sinh năm 1995; Đều có địa chỉ: 

Thôn B1, Xã L, huyện Ph, Thừa Thiên Huế. 

Người đại diện theo ủy quyền của những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của ông Lê P: Bà Lê Thị S (văn bản ủy quyền ngày 08/5/2013 và ngày 

14/4/2014). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của ông Lê P: Bà Lê Thị Trà M - Luật sư của Công ty TNHH Luật 

hợp danh T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Bị đơn: Ông Huỳnh Trọng N1 (D), sinh năm 1958; Địa chỉ: Thôn B1, Xã L, 

huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Tống Thị Đ, sinh năm 1964; địa chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Anh Trần Văn V1, sinh năm 1979 và chị Huỳnh Thị N2, sinh năm 1982; địa 

chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Anh Phạm Văn H3 (H4), sinh năm 1977 và chị Lê Thị B, sinh năm 1978; địa 
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chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Anh Nguyễn Hữu T2, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Ông Nguyễn Hữu N3, sinh năm 1954 và bà Tống Thị H4 (tức Xí), sinh năm 

1951; địa chỉ: Thôn B1, Xã L, huyện Ph, Thừa Thiên Huế. 

: S. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/12/2010 và lời khai trong quá trình tham gia t  

tụng, những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn (do bà Lê Thị 

S đại diện) trình bày: 

Năm 1936, mẹ của ông Lê P là bà Nguyễn Thị T3 có tạo lập một thửa đất mang 

số ký hiệu A230, có diện tích 01 sào 03 thước 09 tấc (tương đương 628 m
2
), tọa lạc 

tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi bà T3 qua đời thì thửa 

đất này để lại cho ông P sử dụng. Từ năm 1968 đến năm 1975, do chiến tranh nên 

gia đình ông P di dời đi ở chỗ khác và thửa đất này bỏ hoang. Từ 1975 đến năm 

1982, ông P sử dụng đất để trồng hoa màu. Năm 1982, ông Huỳnh Trọng N1 đến gặp 

ông P mượn thửa đất này để làm nhà ở, ông N1 cam kết khi nào ông P có nhu cầu lấy 

lại đất thì ông N1 trả lại, việc cho mượn chỉ bằng miệng, không viết giấy tờ gì. Từ 

năm 1987 đến nay, ông P đã nhiều lần đòi lại đất nhưng ông N1 không trả nên ông P 

đã viết đơn khiếu nại, tranh chấp nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem 

xét giải quyết. Năm 2009, Uỷ ban nhân dân Xã L, huyện Ph có mời các bên đến để 

hòa giải nhưng không thành, nên ông P khởi kiện đến Tòa án yêu cầu ông N1 trả lại 

đất. 

Trong quá trình vợ chồng ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ sử dụng thửa 

đất nói trên để làm nhà ở, ngày 31/8/2004 Uỷ ban nhân dân huyện Ph ban hành 

Quyết định số 1320/QĐ-UB thu hồi 490,4 m
2
 đất để mở đường ven biển CD, đền bù 

17.654.000 đồng, còn lại 176 m
2
. Việc kê khai và nhận tiền đền bù do vợ chồng ông 

N1, bà Đ đứng tên, ông P không biết. Quá trình khởi kiện đến ngày 10/10/2012 thì 

nguyên đơn là ông Lê Phước P chết. Nay những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của nguyên đơn tiếp tục khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết: 



  4  

 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1 phải trả lại diện tích 113 m
2
 đất (là diện tích đã 

được định giá xác định theo kết quả định giá ngày 15/8/2014 của Hội đồng định giá 

tài sản do Tòa án nhân dân huyện Ph thành lập). 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1 phải trả lại số tiền 17.654.000 đồng và lãi suất 

phát sinh kể từ tháng 5 năm 2004 đến năm 2014 với số tiền là 21.000.000 đồng. 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1 phải liên đới cùng với vợ chồng anh Phạm Văn 

H3, chị Lê Thị B; vợ chồng anh Trần Văn V1, chị Huỳnh Thị N2; vợ chồng ông 

Nguyễn Hữu N3, bà Tống Thị H4 và anh Nguyễn Hữu T2, dỡ bỏ các công trình xây 

dựng trên đất để trả lại diện tích 113 m
2
 đất này cho những người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, phía nguyên đơn đã nộp kèm theo đơn khởi 

kiện các tài liệu, chứng cứ sau: Bản sao bản trích lục địa bộ đối với thửa đất có ký 

hiệu A230 mang tên bà Nguyễn Thị T3; Văn bản làm chứng do ông Nguyễn Văn 

Sung, bà Hồ Thị Nữ lập ngày 31/12/2010 với nội dung xác nhận thửa đất đang tranh 

chấp là của bà Nguyễn Thị T3. 

Bị đơn ông Huỳnh Trọng N1 trình bày: 

 Thửa đất hiện đang tranh chấp có nguồn gốc là của bà Nguyễn Thị T3 (mẹ của 

ông Lê P). Năm 1980, ông lập gia đình và đến năm 1982 thì do có nhu cầu làm nhà ở 

riêng nhưng không có đất nên đã được ông Lê P cho thửa đất này để sử dụng làm 

nhà ở, khi cho đất không viết giấy tờ mà chỉ cho bằng miệng. Quá trình sử dụng đất, 

ông N1, bà Đ là người kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. Năm 1985, bão làm sập 

nhà nên vợ chồng ông N1 dựng lại ngôi nhà rường thì ông P không nói gì. Đến năm 

2002, vợ chồng ông N1 xây nhà kiên cố thì ông P cũng không cản trở hay tranh chấp 

gì. Năm 2004, nhà nước có giải tỏa, thu hồi một phần đất và đền bù cho vợ chồng 

ông thì ông P cũng không khiếu nại hay thắc mắc gì cả. 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vợ chồng ông N1, bà Đ có 4 lần giao tiền và vàng cho 

ông P, cụ thể: Tháng 5/1984 giao 500.000 đồng; tháng 8/1987 giao 1.000.000 đồng; 

năm 2000 giao 1.500.000 đồng và năm 2001 giao 01 chỉ vàng (tổng cộng là 

3.000.000 đồng và 01 chỉ vàng). Những lần đưa tiền, vàng này đều không viết giấy 

tờ, vợ chồng ông N1, bà Đ nhiều lần đến gặp ông P để nhờ ông viết giấy cho đất 

nhưng ông P yêu cầu ông N1 đến gặp người con trai là ông Lê Phước H2 để ông H2 
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viết giấy. Khi gặp ông H2 thì ông N1 là người viết giấy, sau đó ông H2 và ông N1 ký 

vào ngày 10/3/2002 với nội dung là ông Lê Phước H2 đã chuyển nhượng toàn bộ 

thửa đất này cho vợ chồng ông N1, bà Đ toàn quyền xử lý, có ông Hồ Xuân T4 ở 

cùng thôn ký chứng kiến, ông N1 có đưa cho ông H2 500.000 đồng. Đến năm 2004 

thì Nhà nước đã thu hồi 490,4 m
2 

đất và đền bù với số 17.654.000 đồng, số tiền này 

vợ chồng ông N1, bà Đ đã nhận. Trên phần diện tích đất tranh chấp còn lại chưa thu 

hồi, vợ chồng ông N1, bà Đ đã chuyển nhượng một phần đất 45 m
2
 cho vợ chồng 

anh Phạm Văn H3 (Hiền), chị Lê Thị B với số tiền 8.000.000 đồng vào năm 2004; 

chuyển nhượng một phần đất 45 m
2
 cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu N3, bà Tống Thị 

H4 (Xí) với số tiền 23.000.000 đồng vào năm 2008; còn lại 86 m
2
 đất có một phần 

ngôi nhà cũ còn lại do bị thu hồi đất năm 2004 thì tặng cho vợ chồng người con gái 

là Huỳnh Thị N2 và anh Trần Văn V1 ở. Vợ chồng ông N1, bà Đ đã chuyển về làm 

nhà và sinh sống trên đất của bố mẹ để lại ở xóm T, thôn B, Xã L từ năm 2005 đến 

nay. 

Trước yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông N1 không chấp nhận với lý do: 

Đất ông Lê P đã cho vợ chồng ông từ năm 1982, quá trình sử dụng gia đình ông là 

người kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp 

thuế cho Nhà nước, sau khi có dự án mở đường qua nhà ông N1 thì đến năm 2009 

ông P mới khởi kiện. Trong trường hợp Tòa án buộc ông N1 trả lại đất thì ông N1 

không có yêu cầu phản tố và ông cũng không yêu cầu phía nguyên đơn phải trả lại 

tiền, vàng mà ông khai trước đây đã đưa cho ông Lê P và ông Lê Phước H2. Việc 

Tòa án nhân dân huyện Ph đã ba lần xử ông thua kiện là xâm phạm đến quyền lợi 

của ông. Tại Quyết định Giám đốc thẩm số 72/2017/DS-GĐT ngày 04/8/2017 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy bản án của Tòa án nhân dân Huyện Ph. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Tống Thị Đ thống nhất như ý kiến của bị đơn ông Huỳnh Trọng N1. 

+ Vợ chồng chị Huỳnh Thị N2, anh Trần Văn V1 trình bày: Chị N2 là con gái 

của ông N1, bà Đ. Năm 2007 lập gia đình, do không có chỗ ở nên vợ chồng anh chị 

ở chung với cha mẹ trên diện tích đất khoảng 86 m
2
 (qua đo đạc xác định còn lại 57 

m
2
). Sau đó, ông N1 bà Đ đã cho vợ chồng anh chị phần đất này để làm nhà ở và 

hiện nay anh chị không có chỗ ở nào khác. Nay nguyên đơn khởi kiện đòi lại diện 
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tích đất nói trên và yêu cầu anh chị phải dỡ bỏ công trình trên đất thì anh chị đề nghị 

Tòa án xem xét gỉải quyết theo pháp luật. Chị N và anh V1 không có yêu cầu độc 

lập. 

+ Vợ chồng anh Phạm Văn H3, chị Lê Thị B trình bày: Anh, chị là cháu của 

ông N1, bà Đ. Năm 2004, vợ chồng anh chị cưới nhau, do không có chỗ ở nên ông 

N1, bà Đ có chuyển nhượng cho vợ chồng anh, chị 45 m
2
 (qua đo đạc xác định còn 

lại 30 m
2
) với giá 8.000.000 đồng, anh chị đã làm nhà quán tạm để ở và kinh doanh. 

Nay những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông P khởi kiện yêu cầu 

ông N1 trả lại đất và tiền đền bù thì anh, chị không có ý kiến. Đối với diện tích đất 

anh, chị nhận chuyển nhượng của ông N1, bà Đ thì anh H3, chị B không đồng ý trả 

lại vì cho rằng việc anh, chị mua bán đất với vợ chồng ông N1, bà Đ là ngay tình, đề 

nghị Tòa án xem xét giải quyết. Anh H3, chị B không có yêu cầu độc lập. 

+ Vợ chồng ông Nguyễn Hữu N3, bà Tống Thị H4 (X) và anh Nguyễn Hữu T2 

trình bày: Bà H4 là chị ruột của bà Đ, năm 2008 ông N3, bà H4 có nhận chuyển 

nhượng của vợ chồng ông N1, bà Đ diện tích đất 45 m
2
 (qua đo đạc xác định còn lại 

26 m
2
) với số tiền 23.000.000 đồng và cho con trai là anh Nguyễn Hữu T2 làm quán 

sửa xe đạp. Hiện nay, ông N3, bà H4 đã có nhà ở riêng trên diện tích đất khoảng 400 

m
2
 tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Nay 

phía nguyên đơn khởi kiện đòi lại diện tích đất nói trên thì ông N3, bà H4 đề nghị 

Tòa án xem xét và ông, bà không có yêu cầu độc lập. 

+ Anh Nguyễn Hữu T2 thống nhất với nội dung trình bày của ông N3, bà H4. 

Quá trình sử dụng, anh Tấn đã xây dựng làm quán sửa xe đạp và chăn nuôi từ năm 

2008 đến nay và anh Tấn cũng không có yêu cầu độc lập. Về hiện trạng và diện tích 

đất tranh chấp: Qua hòa giải, nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan thống nhất giữ nguyên biên bản định giá tài sản và biên bản xem xét thẩm 

định tại chỗ ngày 15/8/2014, với các số liệu đã đo đạc diện tích đất tranh chấp là 113 

m
2
. Trong đó vợ chồng anh Phạm Văn H3, chị Lê Thị B đang sử dụng 30 m

2
, anh 

Nguyễn Hữu T2 đang sử dụng 26 m
2
, vợ chồng anh Trần Văn V1, chị Huỳnh Thị N2 

đang sử dụng 57 m
2
. Riêng vợ chồng anh H3, chị B có nhận chuyển nhượng thêm 

của bà Hồ Thị N6 và anh Nguyễn Quốc V2 diện tích đất 14 m
2
 vào ngày 12/10/2009 

(việc chuyển nhượng chỉ viết giấy tay và không được chính quyền địa phương xác 
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nhận). Tòa án đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của anh H3, bà N6 và anh V2 để 

xác định rõ diện tích 14 m
2 

đất này hoàn toàn không liên quan gì đến diện tích đất 

đang tranh chấp 113 m
2
. 

Vụ án đã được Tòa án nhân dân các cấp xét xử như sau: 

- Tại bản án dân sự sơ thẩm số 19/2012/DS-ST ngày 17/8/2012 của Tòa án 

nhân dân huyện Ph quyết định: 

+ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê P; 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ phải có nghĩa vụ trả lại cho ông P 

số tiền đền bù 17.654.000 đồng và giá trị của 125 m
2
 đất là 37.500.000 đồng, tổng 

cộng là 55.154.000 đồng. 

Ông P có nghĩa vụ thanh toán cho ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ tiền cải 

tạo, bồi bổ đất 31.500.000 đồng. Như vậy, sau khi khấu trừ ông N1, bà Đ phải thanh 

toán cho ông P số tiền 23.654.000 đồng. Tạm giao cho ông Huỳnh Trọng N1, bà 

Tống Thị Đ được quyền sử dụng 125 m
2
 đất tọa lạc tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông N1, bà Đ có trách 

nhiệm đến cơ quan có thẩm quyền đế kê khai, điều chỉnh và đăng ký lại quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí xem xét thẩm định, định giá tài 

sản, quyền thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự. 

- Tại bản án dân sự phúc thẩm sổ 37/2012/DS-SP ngày 28/12/2012 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định: 

Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 19/2012/DS-ST ngày 17/8/2012 của Tòa 

án nhân dân huyện Ph về việc đòi lại đất cho ở nhờ. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án 

nhân dân huyện Ph giải quyết sơ thẩm lại theo thủ tục chung. 

- Tại bản án dân sự sơ thẩm số 46/2013/DS-ST ngày 24/9/2013 của Tòa án 

nhân dân huyện Phủ Lộc quyết định: 

+ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của nguyên đơn (ông Lê P đã chết) gồm bà Lê Thị G, bà Lê Thị Gái E, bà Lê 

Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1. 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ phải có nghĩa vụ trả lại cho những 

người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn (ông Lê P đã chết) gồm bà 
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Lê Thị G, bà Lê Thị Gái E, bà Lê Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1 

số tiền đền bù 17.654.000 đồng và giá trị của 125 m
2 

đất là 24.125.000 đồng, tổng 

cộng là 41.779.000 đồng. 

+ Không chấp nhận yêu cầu tính lãi đối với số tiền 17.654.000 đồng của những 

người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn. 

Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn phải có nghĩa 

vụ thanh toán cho ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ tiền cải tạo, bồi bổ đất 

11.500.000 đồng và 350.000 đồng (tiền ông Lê Phước H2 nhận của ông Huỳnh 

Trọng N1), tổng cộng 11.850.000 đồng. Như vậy, sau khi khấu trừ ông N1, bà Đ 

phải thanh toán cho những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn 

gồm bà Lê Thị G, bà Lê Thị Gái E, bà Lê Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê 

Thị Xí E1 số tiền 29.929.000 đồng. 

Tạm giao cho ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ được quyền sử dụng 125 

m
2
 đất tọa lạc tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế (có sơ đồ kèm 

theo). Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông N1 bà Đ có trách nhiệm đến cơ quan 

có thẩm quyền để kê khai, điều chỉnh và đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí xem xét thẩm định, định giá tài 

sản, quyền thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự. 

- Tại bản án dân sự phúc thẩm sổ 07/2012/DS-SP ngày 13/01/2014 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định: 

Hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 46/2013/DSST ngày 24/9/2013 của Tòa 

án nhân dân huyện Ph về việc đòi lại đất cho ở nhờ giữa nguyên đơn ông Lê P và bị 

đơn ông Huỳnh Trọng N1. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huện Phú Lộc 

giải quyết theo trình tự sơ thẩm. 

- Tại bản án dân sự sơ thẩm số 95/2015/DS-ST ngày 22/4/2015 của Tòa án 

nhân dân huyện Ph quyết định: 

+ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của nguyên đơn (ông Lê P đã chết) gồm bà Lê Thị G, bà Lê Thị Gái E, bà Lê 

Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1, bà Nguyễn Thị V, anh Lê Phước 

D, anh Lê Phước S1, anh Lê Phước T, chị Lê Thị Mộng N, chị Lê Thị T1. 
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+ Tuyên bố giấy chuyển nhượng đất, nhà ở lập ngày 10/3/2002 giữa ông Huỳnh 

Trọng N1 và ông Lê Phước H2 là vô hiệu. 

+ Tuyên bố giấy chuyển nhượng đất, nhà ở lập ngày 10/01/2008 giữa vợ chồng 

ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ với vợ chồng ông Nguyễn Hữu N3, bà Tống 

Thị H4 (Xí) là vô hiệu. 

+ Tuyên bố giấy chuyển nhượng đất, nhà ở giữa vợ chồng ông Huỳnh Trọng 

N1, bà Tống Thị Đ với vợ chồng anh Phạm Văn H3 (Hiền), chị Lê Thị B là vô hiệu. 

+ Tuyên bố giao dịch tặng cho bằng miệng về đất giữa vợ chồng ông Huỳnh 

Trọng N1, bà Tống Thị Đ với vợ chồng anh Trần Văn V1, chị Huỳnh Thị N2 là vô 

hiệu. 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ phải có nghĩa vụ liên đới cùng 

với vợ chồng anh Phạm Văn H3 (Hiền), chị Lê Thị B; vợ chồng ông Nguyễn Hữu 

N3, bà Tống Thị H4 (Xí), anh Nguyễn Hữu T2; vợ chồng chị Huỳnh Thị N2, anh 

Trần Văn V1 tháo dỡ các công trình xây dựng để trả lại cho những người kế thừa 

quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn (ông Lê P đã chết) gồm bà Lê Thị G, bà 

Lê Thị Gái E, bà Lê Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1, bà Nguyễn 

Thị V, anh Lê Phước D, anh Lê Phước S1, anh Lê Phước T, chị Lê Thị Mộng N, chị 

Lê Thị T1 113 m
2
 (một trăm mười ba mét vuông) đất trong thời hạn 06 (sáu) tháng, 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 22/4/2015. (có sơ đồ thửa đất kèm theo). 

+ Bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về phía bị đơn không 

yêu cầu giải quyết hậu quả của giao dịch chuyển nhượng, tặng cho vô hiệu, nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tô 

tụng của nguyên đơn có trách nhiệm đên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kê 

khai, điều chỉnh và đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

+ Buộc ông Huỳnh Trọng N1 phải trả lại cho những người kế thừa quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn (ông Lê P đã chết) gồm bà Lê Thị G, bà Lê Thị Gái 

E, bà Lê Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1, bà Nguyễn Thị V, anh 

Lê Phước D, anh Lê Phước S1, anh Lê Phước T, chị Lê Thị Mộng N, chị Lê Thị T1 

số tiền 33.145.385 đồng (Ba mươi ba triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn ba trăm 
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tám mươi lăm đồng). 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí xem xét thẩm định, định giá tài 

sản, quyền thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự. 

- Tại Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn số 23/2015/QĐ-PT 

ngày 15/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định: 

Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của ông Huỳnh Trọng N1 và bà Tống 

Thị Đ đối với bản án dân sự sơ thẩm số 95/2015/DS-ST ngày 22/4/2015 của Tòa án 

nhân dân huyện Ph. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 72/2017/DS-GĐT ngày 04/8/2017, Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: 

+ Hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 95/2015/DS-ST ngày 22/4/2015 của 

Tòa án nhân dân huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ án dân sự “Tranh chấp về đòi 

lại đất cho ở nhờ” giữa nguyên đơn là ông Lê P (đã chết, người đại diện theo ủy 

quyền của những người thừa kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng là bà Lê Thị S) với bị 

đơn ông Huỳnh Trọng N1. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Ph, tỉnh 

Thừa Thiên Huế để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Do vụ án có tính chất phức tạp nên Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết 

định lấy lên để giải quyết theo trình tự sơ thẩm. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 24/5/2018, Tòa án nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định:  

Căn cứ khoản 9 Điều 26; khoản 2 Điều 37; khoản 1 Điều 147; khoản 1 Điều 

157 và khoản 1 Điều 165 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng Điều 122, Điều 142, Điều 467; Điều 676 ; Điều 688 của Bộ luật Dân 

sự năm 2005; Điều 19 và Điều 20 của Hiến pháp năm 1980 và Điều 1 Luật Đất đai 

năm 1987; 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của những người kế thừa quyền 

và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn ông Lê P (đã chết) gồm: bà Lê Thị G, bà Lê Thị 

Gái E, bà Lê Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1, bà Nguyễn Thị V, 

anh Lê Phước D, anh Lê Phước S1, anh Lê Phước T, chị Lê Thị Mộng N, chị Lê Thị 

T1 về việc: Yêu cầu ông Huỳnh Trọng N1 phải trả lại diện tích 113 m
2
 đất (là diện 
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tích đã được định giá xác định theo kết quả định giá ngày 15/8/2014 của Hội đồng 

định giá tài sản do Tòa án nhân dân huyện Ph thành lập); Yêu cầu ông Huỳnh Trọng 

N1 phải trả lại số tiền 17.654.000 đồng và lãi suất của số tiền này kể từ tháng 5/2004 

đến năm 2014 với số tiền là 21.000.000 đồng; Yêu cầu ông Huỳnh Trọng N1 phải 

liên đới cùng với vợ chồng anh Phạm Văn H3, chị Lê Thị B; vợ chồng anh Trần Văn 

V1, chị Huỳnh Thị N2; vợ chồng ông Nguyễn Hữu N3, bà Tống Thị H4 và anh 

Nguyễn Hữu T2 phải dỡ bỏ các công trình trên diện tích 113 m
2
 đất để trả lại diện 

tích đất này cho những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn. 

2. Tạm giao cho ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ được quyền sử dụng 

113 m
2
 đất tọa lạc tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế (có sơ đồ kèm 

theo). Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông N1 bà Đ có trách nhiệm đến cơ quan 

có thẩm quyền để kê khai, điều chỉnh và đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về phần chi phí định giá tài sản, xem 

xét thẩm định tại chỗ, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

à Lê Thị S k

do: 

- - Trong 3,

ông P rích lục địa bộ ký hiệu A230. 

- - không

 theo Điều 100 Luật  2013. 

- - H2 không

 

- - ông N1 không

 

 

 

 

:  

Việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại đất hoàn toàn có căn cứ, b i vì: Trong 

hồ sơ vụ án thể hiện rõ nguồn gốc thửa đất là của bà Nguyễn Thị T3 là mẹ của ông P 

tạo lập được. Thửa đất có trích lục địa bộ mang ký hiệu A230 có diện tích là 1 sào 3 
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thước 09 tất tương ứng 628m
2
, tọa lạc tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph, với mục đích sử 

dụng là đất ở được cấp từ năm 1936. Đ n năm 1982 ông Huỳnh Trọng N1 đến gặp 

ông P mượn thửa đất này làm nhà ở và ông N1 cam k  khi nào ông P có nhu cầ  

lại thì sẽ trả. Việc nói trên chỉ nói bằng miệng không c  giấy t  gì. 

các chứng cứ, các căn cứ pháp lý bị đơn đưa ra đ  xác lập quyền s  dụng  

đối với thửa  đang tranh chấp: 

Việc đăng k  kê khai theo Ch  thị số 21 năm 1997 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế chưa được các cơ quan c  th m  ký  nên không

không theo Điều 100 Luật Đất đai 

2013, Điều 18 Nghị định 43/2014. 

Giấy  nhượng ông H2 viết: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ th   

đang tranh ch p là c a bà T3, sau khi bà T3 chết thi ông P là người thừa k  (ông P là 

con và còn s ng). Giấy chuyển nhượng ông H2  không h p pháp về m  h nh 

thức lẫn nội dung nên không thể xem xét là một ch ng cứ. Đồng thời ông P không 

thừa nhận về việc mua bán này. 

Th a đất đang có tranh chấp, phía nguyên đơn là ông P không thừa nhận  

n mà  cho ở nh  Phía bị đơn là ông N1 nói đã cho h n thì ông N1 ph  có trách 

nhi m chứng minh về việc tặng cho quyền s  dụng đất. Còn  đưa tiền vàng b

 cho ch t v  mượn   lợi từ đất là chuyện bình thường không

 nói là cho h n.  

Có nhà  và nộp thuế: Việc ông N1 xin làm nhà ở và nộp thuế, không th  chứng 

minh được q  sử dụng đất h p pháp của m nh. Căn cứ vào Công văn 169/2002 

c a  hướng dẫn: Nếu người s  dụng đất hợp pháp m t khu 

vì lý do nào đó mà không có điều kiện quản lý, sau đó có người khác đ n sả

  xây dựng  ở và tự kê khai thì không đồng nghĩa v i  họ là ch  s  

hữu. Mà p  căn c  vào Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và các tài liệu chứng minh 

khác. Việc ông N1 có nhà và nộp thuế sử dụng đất không đồng nghĩa việc ông N1 là 

chủ sử dụng đất hợp pháp của thửa  này.  

Tòa án phúc thẩm b

k  

  

đương sự  đang 

T3 Tr  năm 1982, ông P sử dụng  để trồng hoa màu. 

Năm 1982, ông P cho ông N1  Ông P không . 

Năm 2003, ông N1 ông P không

 ông N1 khai ông P

ông P, ông H2 nhưng ông P không H2

không H2  

ông N1 ông P ông N1 

Tòa án phúc thẩm không kháng cáo

. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]  Th  đang ngu  g c là của cụ Nguyễn Thị T3 (mẹ c  ông 

P)  Trích lục địa bộ ký hiệu A230 đứng tên cụ 

Nguyễn Thị T3. Tr  năm 1982, ông P sử dụng  để trồng hoa màu, từ năm 

1982 ông N1 làm nhà trên  

[2]  Nguyên đơn kháng cáo ông P ông N1  

đang   

 ban nhân dân L, ông N1 

P vợ 

chồng ông P

P H2

 

[3]  T  biên bản làm việc ngày 10/4/2009 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Ph, ông P -2004 ông Lê P N1

N1 Lê P

-1999 ông N1 ông P

ông P

H2 N1 

Ông P không ông N1 

  

[4]  Tại biên bản làm việc ngày 10/4/2009 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Ph, ông H2 trình bày: H2 không

ông P ông N1 H2 500.000đ…”.  

[5]  Tại biên bản lấy lời khai ngày 19/7/2011, ông H2 khai: “Vào năm 1982, ba tôi 

cho vợ chồng ông Huỳnh Trọng N1 làm nhà ở trên mảnh đất đó. Vào tháng 02/2002, 

ông N1 có đ n gặp tôi và n  với tôi là ba tôi đã cho ông N1 mảnh đất đó. Khi ông D 

(Ngọc) nhận tiền bồi thường  thửa đất, ông N1 có đưa cho tôi 350.000 đồng 

để bồi thường cho ông Lê Phước P và tôi đã giao cho ba tôi”.  

[6]  Như vậy, việc ông N1 đưa tiền nhiều lần được chính ông H2 là con trai của 

ông P thừa nhận. Trong thời gian từ năm 2002 (từ khi ông H2 vi t gi y n 

nhượng)  năm 2009, ông P  không có ý kiến phản  v  việc ông H2 viết giấy 

chuyển nhượng đất cho ông N1. 

[7]  Tại biên bản làm việc ngày 10/4/2009 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Ph, bà S (con gái ông P) trình bày: “Từ năm 1982, ông Huỳnh Trọng N1 có 

xin  làm nhà; ông P có cho một lô đất tạm thời để làm nhà ở cho vợ con sinh 

hoạt, chỉ cho bằng miệng không có giấy tờ. Đ n năm 2004, tôi hỏi cha tôi cho như 

th  nào? Ông cha tôi chỉ cho b ng m m  có giấy tờ gì và ông P có  gặp ông 

N1 đ  trao     bù thì ông N1 trả lời tiền đã gửi Ngân hàng, khi nào rút 

tiền thì sẽ nghĩ và hỗ trợ cho ông P. Khi đó ông P m  l m đơn khi u nại…”.  
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[8]  Người làm chứng là ông Nguyễn Văn S2 và bà Hồ Thị N6, tại  ngày 

31/12/2010, ông S2, bà N6 khai nguồn gốc đất là của ông bà để lại cho ông P, còn 

giữa ông N1 và ông P có cho đất hay mua bán, chuyển nhượng hay không thì ông 

S2, bà N6 không biết. 

[9]  4  khai : Ô

ông N1 

H2 500.000đ.   

[10]   trong quá trình thực hiện chính sách quản lý đất 

đai củ , ông P không kê khai, đăng ký đối với thửa đất trên. 

Ông P chỉ kê khai thửa  ông đang ở có diện tích 4.494 m
2 
và được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 01/6/2009 (BL 87). Trong khi đó, ông N1 s  thửa 

  kê khai, đăng ký, nộp thu  sử dụng  và làm nhà ở trên đất nhiều lần: Năm 

1982 làm nhà tre, năm 1986 làm nhà rường; năm 2003 làm nhà kiên c . Tại các thời 

điểm ông N1 kê khai, làm nhà, ông P và các con ông P , tranh chấp. 

[11]  Như vậy,  c c t nh ti t nêu trên  

T3 rích lục địa bộ ký hiệu A230

việc ông P đã cho ông N1 đất là có , phù h p với các tài 

liệu chứng cứ  việc giao nhận tiền giữa hai bên, phù h p với việc ông H2 viết giấy 

chuyển nhượng đất nhà ở. Ông N1 kê khai, đăng ký đất theo chính sách đất đai 

của Nhà nư .  không  yêu cầu của những 

ngư  k  thừa quyền và nghĩa vụ t  tụng của ông P về việc buộc ông Huỳnh Trọng 

N1 phải trả diện tích đất tranh chấp còn lại 113 m
2
 là có căn cứ. 

[12]  ại biên bản xác minh ngày 10/7/2014 (BL 

634-635),  ban nhân dân Xã L cho biết:  ban nhân dân xã đã niêm yết công 

khai Quyết định số 1320/QĐ- UB ngày 31/8/2004  ban nhân dân huyện Ph 

công bố giá trị đền bù cho các hộ dân, trong đó có hộ ông N1,  ban nhân dân 

huyện Ph đã xác định diện tích đất vợ chồng ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ ở 

là 615,4 m2, Nhà nước đã thu hồi 490,4 m2, ông N1 được đền bù số tiền 17.654.000 

đồng, nhưng không có ai khiếu nại đối với việc thu hồi đền bù. Hồ sơ vụ án cũng 

không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện ông P có khiếu nại việc thu h   và b i 

thường cho ông N1. ông P ông N1 

nên việc ông N1 được đền bù số tiền trên là h p pháp.   

không chấp nhận yêu cầu của những người k  thừa quy n và nghĩa vụ t  tụng của 

ông P về việc buộc ông Huỳnh Trọng N1 phải trả lại số tiền 17.654.000 đồng và lãi 

suất của số tiền này kể từ tháng 5/2004 đến năm 2014 với số tiền là 21.184.000 đồng

. 

[13]  Do không
2

 không

êu cầu ông Huỳnh Trọng N1 phải liên đới cùng với vợ chồng anh Phạm 

Văn H3, chị Lê Thị B; vợ chồng anh Trần Văn V1, chị Huỳnh Thị N2; vợ chồng ông 

Nguyễn Hữu N3, bà Tống Thị H4 và anh Nguyễn Hữu T2 phải dỡ bỏ các công trình 
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trên diện tích 113 m
2
 đất để trả lại diện tích đất này cho những người kế thừa quyền 

và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn  

[14]  ,  T  

T3 ông P rích lục địa bộ ký hiệu A230; tuy nhiên, 

 theo Điều 100 

 năm 2013  không

pháp luật 

ông P ông N1  không

nguyên đơn . Về đăng k  kê khai theo 

Ch  thị số 21 năm 1997 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân

L ại biên bản xác minh ngày 03/01/2012 của Tòa án nhân dân huyện 

Ph: “Ông N1 đăng k  kê khai theo Chỉ thị s  21 của y ban nhân dân t nh Thừa 

Thiên Huế. Quá trình đăng ký kê khai đảm bảo đúng trình tự luật định, không kê 

khai gian d i. Thửa đất đang tranh chấp này từ trước đ n nay chưa bao giờ được đưa 

vào tập đoàn sản xuất theo chủ trương ch nh sách cải cách đ t đai của Nhà nước. Đ i 

với tờ khai đăng k  về nhà đ t theo Chỉ thị s  21 của hộ ông Huỳnh Trọng N1 chưa 

được y ban nhân dân xã L xác nhận vì lúc đó thời m chuyển giao nhiệm kỳ Chủ 

tịch mới và cũ nên trường hợp của Ông N1 và nhiều trường h p khác kê khai vào 

thời điểm giao thời. Chủ tịch mới và cũ vẫn chưa được y ban xác nhận..”.

H2 không  

ông H2

ông N1 ông P giao cho ông H2   

[15]  không kháng cáo S

. 

[16]  . 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Không c S; 

04/2018/DS-ST ngày 24/5/2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Áp dụng: 

Điều 122, Điều 142, Điều 676, Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 1 

Luật Đất đai năm 1987; 
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Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của những người kế thừa quyền 

và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn ông Lê P (đã chết) gồm: bà Lê Thị G, bà Lê Thị 

Gái E, bà Lê Thị H, bà Lê Thị S, bà Lê Thị H1, bà Lê Thị Xí E1, bà Nguyễn Thị V, 

anh Lê Phước D, anh Lê Phước S1, anh Lê Phước T, chị Lê Thị Mộng N, chị Lê Thị 

T1 về việc: Yêu cầu ông Huỳnh Trọng N1 phải trả lại diện tích 113 m
2
 đất (là diện 

tích đã được định giá xác định theo kết quả định giá ngày 15/8/2014 của Hội đồng 

định giá tài sản do Tòa án nhân dân huyện Ph thành lập); Yêu cầu ông Huỳnh Trọng 

N1 phải trả lại số tiền 17.654.000 đồng và lãi suất của số tiền này kể từ tháng 5/2004 

đến năm 2014 với số tiền là 21.000.000 đồng; Yêu cầu ông Huỳnh Trọng N1 phải 

liên đới cùng với vợ chồng anh Phạm Văn H3, chị Lê Thị B; vợ chồng anh Trần Văn 

V1, chị Huỳnh Thị N2; vợ chồng ông Nguyễn Hữu N3, bà Tống Thị H4 và anh 

Nguyễn Hữu T2 phải dỡ bỏ các công trình trên diện tích 113 m
2
 đất để trả lại diện 

tích đất này cho những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn. 

2. Tạm giao cho ông Huỳnh Trọng N1, bà Tống Thị Đ được quyền sử dụng 

113 m
2
 đất tọa lạc tại Thôn B1, Xã L, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế (có sơ đồ kèm 

theo). Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông N1 bà Đ có trách nhiệm đến cơ quan 

có thẩm quyền để kê khai, điều chỉnh và đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

3. Về chi phí định giá tài sản, xem xét thẩm định tại chỗ:  

Những người kế thừa quy n và nghĩa vụ t  tụng của nguyên đơn (do bà Lê Thị 

S đại di n) phải ch u 2.500.000đ.  

4.  

Những người k  thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn là ông Lê P 

(đã chết) gồm: bà Lê Thị G, bà Lê Thị Gái E bà Lê Thị Hưòng, bà Lê Thị S, bà Lê 

Thị H1, bà Lê Thị Xí E1, bà Nguyễn Thị V, anh Lê Phước D, anh Lê Phước S1, anh 

Lê Phước T, chị Lê Thị Mộng N, chị Lê Thị T1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

2.241.900 đồng nhưng được kh u trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.466.000 đồng 

(bao gồm tiền tạm ứng án phí đã nộp 941.000 đồng theo biên lai thu số 003608 ngày 

14/02/2011 và tiền tạm ng án phí đã nộp 525.000 đ ng theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số 004019 ngày 05/8/2014 đ u tại Chi cục Thi hành án dân sự huy n Phú 

L c), còn phải n p tiếp số tiền 775.900 đồng.  
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5.  

Bà Lê Thị S phải chịu án phí dân sự  thẩm biên lai 

số 

  

. 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, P.HCTP, LT. 

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

   

Lê Tự 

 

 

 

 

 

 


